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ĐIỂM TIN

Tại thị trường Trung Quốc,
giá cải thảo, lê, tỏi, xoài
giảm; giá chuối, gừng tăng
so với tuần trước;
Trung Quốc nhập khẩu 1,53
triệu tấn sầu riêng, trị giá
6,83 tỷ USD trong 11 tháng
năm 2024;
Sản lượng táo Hàn Quốc
năm 2024 tăng 17% so với
năm ngoái;
Israel dừng nhập khẩu cà
chua khi nông nghiệp trong
nước phục hồi;
Uzbekistan gia hạn thuế hải
quan 0%đến năm 2026 đối
với trái cây và rau quả nhập
khẩu để ổn định giá cả;
Xuất khẩu trái cây Peru
vượt 6 tỷ USD vào năm
2024;
Lượng táo nhập khẩu của
Maroc đạt kỷ lục 9,3 nghìn
tấn vào năm 2024.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: AGROINFO tổng hợp
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Trung quốc
Theo cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong
11 tháng năm 2024, nhập khẩu sầu riêng
của nước này đạt 1,53 triệu tấn, trị giá 6,83
tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 3,9%
về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái
Lan vẫn là thị trường cung cấp lớn nhất,
chiếm 52% thị phần; tiếp đến là Việt Nam
chiếm 47%. Ngoài ra, Trung Quốc cũng
tăng nhập khẩu từ Philippines với 13 nghìn
tấn, trị giá 32 triệu USD và từ Malaysia với
245 tấn, trị giá 4 triệu USD. [2]

Hàn Quốc
Sản lượng táo của Hàn Quốc đã tăng
16,6% trong năm 2024 do điều kiện sinh
trưởng thuận lợi. Tuy nhiên, sản lượng lê
giảm 2,9%, sản lượng bắp cải giảm 6,3% và
củ cải giảm 21,0% do điều kiện thời tiết bất
lợi. Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông
thôn Hàn Quốc đang thực hiện các bước để
giảm bớt tình trạng thiếu lê và khuyến khích
các lô hàng phân phối sau Tết Nguyên đán.
[3] 

Israel
Israel đã ngừng nhập khẩu cà chua lần đầu
tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Hoạt
động sản xuất ở các vùng biên giới như
Otef Aza phục hồi đáng kể, hiện cung cấp
hơn 90% thị trường trong nước. 
Vụ thu hoạch năm 2024 đặc biệt thành
công, nhờ thời tiết thuận lợi và sự hỗ trợ của
chính phủ như trợ cấp và bồi thường cho
nông dân. Giá cà chua dự kiến   sẽ tiếp tục
giảm trong những tuần tới vì sản lượng ổn
định tiếp tục bão hòa thị trường.  [5]

Chile
Theo Văn phòng Chính sách và Nghiên cứu
Nông nghiệp Chile (Odepa), trong 3 tháng
đầu của niên vụ 2024/2025 (tháng 9-
12/2024), xuất khẩu trái cây tươi của Chile
chiếm 48,7% tổng giá trị xuất khẩu trái cây,
đạt 623 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng
kỳ năm ngoái, khối lượng tăng 25%.  [4] 

Giá cải thảo trung bình đạt 3.066 VNĐ/kg, giảm 134 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá chuối trung bình đạt 48.802 VNĐ/kg, tăng 1.959 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá gừng trung bình đạt 35.674 VNĐ/kg, tăng 667 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá lê trung bình đạt 16.046 VNĐ/kg, giảm 491 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá tỏi trung bình đạt 41.481 VNĐ/kg, giảm 194 VNĐ/kg so với  tuần trước. [1]
Giá xoài trung bình đạt 61.392 VNĐ/kg, giảm 15.290 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 09/01-15/01/2025: 1 CNY= 3.318,51

VNĐ)

Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
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Uzbekistan
Ngày 28/12/2024, Tổng thống Uzbekistan
đã ký sắc lệnh gia hạn mức thuế hải quan
bằng không đối với việc nhập khẩu một số
loại trái cây và rau quả. Sắc lệnh có hiệu
lực đến ngày 1/1/2026. 
Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm
duy trì sự ổn định giá cả và đảm bảo môi
trường cạnh tranh công bằng cho các
doanh nhân trong nước. Các loại trái cây
bao gồm: chuối, trái cây có múi, chà là tươi
hoặc khô, sung, dứa, bơ, ổi, xoài, dừa, táo,
lê và mộc qua, v.v.  [6]



Azerbaijan
Theo EastFruit, việc nhập khẩu các giống
táo vào Ma Rốc đã đạt đỉnh trong 10 tháng
năm 2024, với tổng khối lượng là 9,3 nghìn
tấn, trị giá 65 triệu USD. Các giống táo được
ưa chuộng tại thị trường này bao gồm: Gala
Royal, Golden Delicious, Fuji, v.v. Tuy nhiên,
các giống táo địa phương vẫn tiếp tục chiếm
thị phần đáng kể. [8]

Peru
Giá trị xuất khẩu trái cây của Peru đã vượt
mốc 6 tỷ USD vào năm 2024. Mặt hàng
xuất khẩu lớn nhất là việt quất, đạt hơn 2 tỷ
USD, tiếp đến là bơ với hơn 1,3 tỷ USD.
Xuất khẩu nho sang các thị trường châu Á,
đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc tăng
do hưởng lợi từ các hiệp định thương mại
tự giữa các nước và những cải thiện trong
các hiệp định thương mại. [7] 
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 Nguồn tham khảo:
[1]:http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:https://nongnghiep.vn/sau-rieng-viet-nam-chiem-
gan-mot-nua-sau-rieng-nhap-vao-trung-quoc-
d416523.html
[3]:https://www.tridge.com/news/apple-production-
this-year-increased-by-17-o-nevzvf
[4]:https://www.tridge.com/news/chile-has-exported-
more-than-12-billion-wort-rtayol
[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96917
78/israel-halts-tomato-imports-as-local-agriculture-
recovers/
[6]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96920
34/uzbekistan-extends-zero-customs-duty-on-fruit-
and-vegetable-imports-until-2026-to-stabilize-prices/
[7]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96923
50/peruvian-fruit-exports-surpassed-6-billion-in-
2024/
[8]:https://www.freshplaza.com/europe/article/96935
09/morocco-s-apple-imports-hit-record-9-3-
thousand-tonnes-in-2024-led-by-italy-and-spain/

http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-viet-nam-chiem-gan-mot-nua-sau-rieng-nhap-vao-trung-quoc-d416523.html
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-viet-nam-chiem-gan-mot-nua-sau-rieng-nhap-vao-trung-quoc-d416523.html
https://nongnghiep.vn/sau-rieng-viet-nam-chiem-gan-mot-nua-sau-rieng-nhap-vao-trung-quoc-d416523.html
https://www.tridge.com/news/apple-production-this-year-increased-by-17-o-nevzvf
https://www.tridge.com/news/apple-production-this-year-increased-by-17-o-nevzvf
https://www.tridge.com/news/chile-has-exported-more-than-12-billion-wort-rtayol
https://www.tridge.com/news/chile-has-exported-more-than-12-billion-wort-rtayol
https://www.freshplaza.com/europe/article/9691778/israel-halts-tomato-imports-as-local-agriculture-recovers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9691778/israel-halts-tomato-imports-as-local-agriculture-recovers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9691778/israel-halts-tomato-imports-as-local-agriculture-recovers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692034/uzbekistan-extends-zero-customs-duty-on-fruit-and-vegetable-imports-until-2026-to-stabilize-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692034/uzbekistan-extends-zero-customs-duty-on-fruit-and-vegetable-imports-until-2026-to-stabilize-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692034/uzbekistan-extends-zero-customs-duty-on-fruit-and-vegetable-imports-until-2026-to-stabilize-prices/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692350/peruvian-fruit-exports-surpassed-6-billion-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692350/peruvian-fruit-exports-surpassed-6-billion-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9692350/peruvian-fruit-exports-surpassed-6-billion-in-2024/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9693509/morocco-s-apple-imports-hit-record-9-3-thousand-tonnes-in-2024-led-by-italy-and-spain/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9693509/morocco-s-apple-imports-hit-record-9-3-thousand-tonnes-in-2024-led-by-italy-and-spain/
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
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Giá xoài cát Chu, dưa hấu,
thanh long ruột trắng giảm;
giá sầu riêng Ri6 (loại đẹp),
cà chua tăng so với tuần
trước;
Theo Ban Quản lý Khu kinh
tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn, tính đến 20h00
ngày 09/01/20254, tổng số
phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa
bàn tỉnh là 275 xe, trong đó
có 188 xe chở hoa quả;
Xuất khẩu rau quả hướng
tới mục tiêu 8 tỷ USD trong
năm nay;
Sầu riêng Việt Nam chiếm
gần một nửa sầu riêng nhập
vào Trung Quốc;
Lô hàng sầu riêng, mít của
Việt Nam bị Trung Quốc
cảnh báo không đạt chuẩn
kiểm dịch.

Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 24.000 VNĐ/kg, giảm
3.583 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá dưa hấu trung bình đạt 8.667 VNĐ/kg, giảm 694
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 
Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 104.250
VNĐ/kg, tăng 4.042 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 11.000 VNĐ/kg,
giảm 2.889 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
Giá cà chua trung bình đạt 21.250 VNĐ/kg, tăng 1.417
VNĐ/kg so với tuần trước. [1]

Diễn biến giá một số loại nông sản tại thị
trường trong nước



Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, tính đến 20h00 ngày
09/01/2025, tổng số phương tiện chở hàng hóa
xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 275 xe,
trong đó xe chở hoa quả là 188 xe, mặt hàng
khác là 87 xe. Cụ thể: (i) tồn 157 xe tại cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 86 xe hoa quả;
(ii) tồn 106 xe tại lối thông quan Tân Thanh – Pò
Chài (khu vực mốc 1088/2-1089), trong đó có
93xe hoa quả đều được chở bằng container
lạnh; (iii) tồn 12 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma,
trong đó có 09 xe hoa quả; không có xe tồn tại
cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, cửa khẩu phụ
Na Hình và cửa khẩu phụ Nà Nưa. [2]

Tình hình xuất khẩu rau quả qua
các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn

Xuất nhập khẩu

Giá trị xuất khẩu rau quả năm 2024 đạt hơn
7,1 tỷ USD. Thị phần của rau quả Việt Nam
tiếp tục tăng tại các thị trường lớn như: Trung
Quốc (từ vị trí thứ 3 lên thứ 2), Hoa Kỳ (tăng
trưởng hơn 30%), Thái Lan (tăng hơn 80%). 
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu
rau quả còn rất nhiều dư địa mở rộng ở các
thị trường lớn hướng đến mục tiêu 8 tỷ USD
trong năm 2025. [4]  
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Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) vừa nhận được
thông báo về việc một số lô hàng trái cây
tươi, bao gồm sầu riêng và mít, xuất khẩu từ
Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu kiểm
dịch thực vật (KDTV) và an toàn thực phẩm
(ATTP) của các quốc gia nhập khẩu, đặc biệt
là từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc
(GACC). 
Tình trạng này nếu không được kiểm soát tốt
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và
thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị
trường quốc tế, và nguy cơ cao sẽ đánh mất
thị phần của Việt Nam. Cục BVTV đề nghị
Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành
phố; và các tổ chức, cá nhân liên quan đến
vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu thực
hiện nghiêm các nội dung quy định. [5] 

Lô hàng sầu riêng, mít của Việt

Nam bị Trung Quốc cảnh báo

không đạt chuẩn kiểm dịch

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung
Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng chủ yếu
của nước ta với hơn 90% tổng kim ngạch.
Năm 2025, xuất khẩu sầu riêng vẫn còn dư
địa khi sản lượng dự kiến tăng khoảng 15%
và nhu cầu thị trường cũng còn nhiều.
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sản lượng
sầu riêng nước ta đã tăng lên trên 1 triệu tấn.  
Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức nếu
không đảm bảo về chất lượng. Không chỉ
Trung Quốc tăng cường kiểm tra và có những
cảnh báo, từ ngày 8/1, EU cũng nâng tần
suất kiểm tra mặt hàng sầu riêng Việt Nam từ
10% lên 20%. Điều này cũng có nghĩa là cả
ngành hàng phải chuẩn chỉnh các khâu, để
có thể xuất khẩu bền vững và mang về tỉ đô
trong thời gian tới. [3] 

Xuất khẩu sầu riêng dự kiến tiếp

tục bứt phá

Hệ thống thông tin thị trường cho 
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Sầu riêng Việt Nam chiếm gần một

nửa sầu riêng nhập vào Trung

Quốc 

Theo cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 11
tháng năm 2024, khối lượng sầu riêng Việt
Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 47%
thị phần nhập khẩu của nước này. Tăng
mạnh so với mức 35% thị phần của năm
2023.  [6] 

Trồng rau VietGAP, lợi nhuận tăng

40%

Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận đã triển
khai mô hình “Sản xuất rau hướng hữu cơ đạt
chứng nhận VietGAP” trên địa bàn thị trấn
Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) nhằm
giúp nông dân có thu nhập ổn định, đảm bảo
sản phẩm chất lượng, an toàn thực phẩm.
Mô hình có quy mô 15 ha, 47 hộ tham gia,
được thực hiện từ tháng 9 đến tháng
12/2024. Nhờ tuân thủ quy trình sản xuất
VietGAP, các loại rau sinh trưởng, phát triển
tốt, ít sâu bệnh. Từ đó giúp bà con giảm số
lần phun thuốc BVTV, chất lượng rau được
cải thiện. Mô hình trồng rau này giúp tăng lợi
nhuận bình quân khoảng 40%, đảm bảo sản
phẩm chất lượng, an toàn. [8]

Nông trại đầu tiên ở Đắk Nông
xuất khẩu rau sang Singapore

Trang trại của Công ty Cổ phần Nông nghiệp
sạch Đắk Nông (DNo Farm) ở xã Đắk Nia, TP
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đơn vị đầu tiên
canh tác rau củ quả đạt chuẩn GlobalGAP.
DNo Farm cũng là đơn vị đầu tiên và duy
nhất ở Đắk Nông xuất khẩu được mặt hàng
này đi Singapore. DNo Farm trồng rất nhiều
chủng loại rau củ quả như: dưa lưới hoàng
kim, dưa hấu baby, chanh dây, dâu tây, sầu
riêng, ớt ngọt, cà chua bi cùng hàng chục loại
rau xanh, rau thơm, v.v.  [7] 

 Nguồn tham khảo:
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội
[2]:https://langsontrade.vn/thong-tin-xuat-nhap-
khau-lang-son/tong-hop/tinh-hinh-xnk-hang-hoa-
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Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QỦA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

ĐVT: VNĐ/kg

 Nguồn: CTV Agroinfo


